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1  Trương Hoàng Long 1983 025416304
247/11 Tổ 11,  Ấp 1, Hiệp 

Phước, Nhà Bè, TPHCM
A4-10-E 34/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 2/24/2017

2 Dương Văn Phúc 1978 024917336
40 Đường 43, Phường 10, Quận 

6, TP. HCM
M1-14-E 35/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 2/24/2017

3 Nguyễn Văn Hiếu 1982 45A021155083
718B  Kinh Dương Vương, P13, 

Q6, TPHCM
N6-14-E 36/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 2/24/2017

4 Lâm Quang Thi 1986 271633202
Tân Mỹ, Xuân Bảo, Cẩm Mỹ, 

Đồng Nai
L6-6-F 37/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 3/6/2017

5 Nguyễn Lê Thanh Thảo 1997 331815560
26/19/42 Lâm Hoành, KP5, P. 

An Lạc, Q. Bình Tân, Tp HCM
N4-2-D 38/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 3/6/2017

6 Nguyễn Nhựt Khanh 1988
024219081 / 

287-975

A6/165 ấp 1, xã Tân Nhựt, 

huyện Bình Chánh, Tp HCM
C8-10-F 39/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 3/6/2017

7 Nguyễn Thị Diên 1986 321185744
52/4Thạnh Hưng,  Mỹ Hưng, 

Thạnh Phú, Bến Tre
N4-14-D 40/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 3/6/2017

8 Nguyễn Thị Hồng Loan 1987 024009482
86/2/17 Ông Ích Khiêm, 

Phường 14, Quận 11, TPHCM
D6-10-D 41/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 3/6/2017

9 Lý Truyền Thuật 1981 273083742

105Đ, Khu phố Long Lâm, Thị 

trấn Long Điền, huyện Long 

Điền, Bà Rịa- Vũng Tàu
N3-11-D 42/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 3/6/2017

10 Lê Vũ Nguyên Khương 1978 024961268

336/43/22L  Nguyễn Văn 

Luông, Phường 12, Quận 6, 

TPHCM
M2-2-E 43/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 3/6/2017

11 Lê Thanh Phương 1989 024159972

80 Võ Văn Kiệt, phường 

Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp 

HCM

N3-12A-D 44/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 3/6/2017

12 Huỳnh Yến Phượng 1976 079176001650
522 Lê Quang Sung, Phường 9, 

Quận 6, Tp HCM
D8-5-F 45/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 3/6/2017

13 Trần Thị Hoàng Anh 1982 023714043

92/4 Bùi Tư Toàn, KP4, phường 

An Lạc, quận Bình Tân, Tp 

HCM
N7-2-F 46/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 3/9/2017
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14 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 1975 023055225
180/34D Lạc Long Quân, 

Phường 10, Quận 11, Tp HCM
N8-9-F 47/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 3/9/2017

15 Lê Thụy Phương Trúc 1991 024417916
666/16/3 Đường 3/2, Phường 

14, Quận 10, Tp.HCM
L4-12A-D 48/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 3/9/2017

16 Giang Chấn Lâm 1978 023054218
140/1 Hàn Hải Nguyên, Phường 

8, Quận 11, TPHCM
B4-12-E 49/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL-HQC 3/23/2017

17 Đỗ Thị Xuân Thúy 1982 025060516
125/4B Nguyễn Oanh, Phường 

17, quận Gò Vấp, Tp HCM.
D8-4-F 50/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL-HQC 3/23/2017

18 Nguyễn Văn Sang 1979 281183842

122/10 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Tổ 5, Khu 8, Phú Hòa Thủ Dầu 

Một
N4-6-D 51/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 3/29/2017

19 Thành Ngọc Phương Trâm 1987 264270148
An Nhiên, Xuân Hải, Ninh Hải, 

Ninh  Thuận
C5-5-D 52/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 3/29/2017

20 Nguyễn Văn Huy 1988 121660691
khu phố thị trấn Lục Nam, 

Huyện Lục Nam, Bắc Giang
C8-4-F 53/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 3/29/2017

21 Phan Thị Tuyết Sương 1982
211749759 / 

052182000146

46/50/2 Nguyễn Ngọc Nhựt, 

Tân Quý, Tân Phú, TPHCM
L4-14-D 54/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 3/29/2017

22 Võ Thị Mỹ Duyên 1977 024844377

207/51/4/3 Đường Hồ Học Lãm, 

KP2, p An  Lạc, Q Bình Tân, 

Tp HCM
N6-9-E 55/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 3/29/2017

23 Ngô Anh Trung 1992 024960833
229/11 Lê Quang Sung, Phường 

6, Quận 6, Tp HCM
C5-12-D 56/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 3/29/2017

24 Nguyễn Phan Thanh Trung 1988 025571238

120/18A Thích Quảng Đức, 

Phường 5, quận Phú Nhuận, Tp 

HCM
C3-5-C 57/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 3/29/2017

25 Phan Kim Mộng Ngọc 1984
311749556 / 

082184000212

10/1  Khu phố 3, Đường TX51, 

phường Thạnh Xuân, Quận 12, 

Tp HCM.
N6-11-E 58/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 3/29/2017

26 Huỳnh Thị Thanh Tâm 1990 230731747

70/7 đường Trần Đình Xu, 

phường Cô Giang, Quận 1, Tp 

HCM.
N8-6-F 59/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 3/29/2017

27 Châu Kim Bảng 1973 024599826

5.09 tầng số 6, c/c Bình Phú 1, 

Đường số 23, Phường 11, Quận 

6, Tp HCM
M1-3-E 60/2017/HĐ-QPTNO-HHL.HQC 4/10/2017

28 Trịnh Tuyết Phương 1977 022937400
Tổ 6, Ấp Hội Thạnh, xã Trung 

An, huyện Củ Chi, Tp HCM
61/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 4/17/2017

29 Phan Quốc Trung 1984 079084000261
C25/34 Ấp 3, xã Hưng Long, 

huyện Bình Chánh, Tp HCM.
N6-2-E 62/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 4/17/2017

30 Lâm Quốc Công 1990 334561583 Sa Bình, Long Đức, Trà Vinh N7-7-F 63/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 4/24/2017

31 Phạm Thị Yến Oanh 1985 240813326
36 Lương Thế Vinh, Tân Tiến, 

Buôn Ma Thuật, Đăk Lăk
N3-3-D 64/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 4/24/2017

32 Lương Dịch Hữu 1954 022759420
1338-1340 đường 3 Tháng 2, 

Phường 02, Quận 11, Tp HCM
N4-3-D 65/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 4/24/2017
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33 Đặng Bảo Lộc 1986 341249170
114/3 Định Thành, Định Hoà, 

Lai Vung, Đồng Tháp.
L4-8-D 66/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 4/24/2017

34 Hồ Thị Thu Hà 1982 023498304
C10/302 Ấp 3, xã Tân Nhựt, 

huyện Bình Chánh, Tp HCM.
B4-12-E 67/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 4/24/2017

35 Võ Trung Thành 1983 225190553
23 Nguyễn Chánh, Lộc Thọ, 

Nha Trang, Khánh Hòa.
L4-10-D 68/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 4/24/2017

36 Trần Tố Mai 1971 022348475
26-28 Lầu 2 Đường Tháp Mười, 

Phường 02, Quận 6, Tp HCM
A4-2-E 69/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 4/24/2017

37 Lê Thị Hồng Diễm 1985 331408867

Ấp Hưng Hòa, xã Long Vĩnh, 

huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền 

Giang
C8-6-F 70/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL-HQC 4/29/2017

38 Nguyễn Thị Nghĩa 1988 186688116
Tổ 5, Ấp Thiên Bình, xã Tam 

Phước, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
D6-9-D 71/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 5/17/2017

39 Phạm Văn Sơn 1990 321327092
117 Phước Trung, Phước Mỹ 

Trung, Mỏ Cày, Bến Tre
N4-9-D 72/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 5/17/2017

40 Lý Thị Thanh Vân 1977 022788920
266/9D Bến Vân Đồn, Phường 

2, Quận 4, Tp HCM.
B4-10-E 73/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 5/19/2017

41 Trần Văn Hữu 1983 341167808

741/4 Ấp Long Thành A, xã 

Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp.
L3-9-D 74/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 6/2/2017

42 Dương Thị Như Tranh 1984 221094078
Phú Hiệp 3, Hòa Hiệp Trung, 

Đông Hòa, Phú Yên
L2-9-C 75/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 6/7/2017

43 Tạ Thị Tuyết Sương 1967 022474980
285 Đường 3/2, Phường 10, 

Quận 10, Tp HCM
B3-10-E 76/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 6/7/2017

44 Nguyễn Thị Hoài Nhung 1984 024558043
Tổ 19, Ấp 3, Phạm Văn Cội, Củ 

Chi, Tp HCM.
D8-10-F 77/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 6/7/2017

45 Nguyễn Thị Thùy Linh 1981 025827435
22/32 Ấp 3, Xã Tân Quý Tây, 

Huyện Bình Chánh, Tp.HCM
D8-7-F 78/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 6/7/2017

46 Phan Thị Kim Ngân 1991 024587530
87 Lê Công Phép, KP6, P An 

Lạc, Q. Bình Tân, TPHCM
M2-4-E 79/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 6/7/2017

47 Lê Thị Hồng 1976 334335181
Đại Mong, Phú Cần, Tiểu Cần, 

Trà Vinh
C3-10-C 80/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 6/7/2017

48 Hồ Thị Hoài Vy 1986
215027164 / 

052186000014

424/96G Nguyễn Đình Chiểu, 

Phường 4, Quận 3, TPHCM
N3-5-D 81/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 6/9/2017

49 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 1987 301226483

150/3 đường Nam Hòa, Tổ 1, 

Kp 2, P.Phước Long A, Quận 9, 

TP HCM
C5-2-D 82/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 6/9/2017

50 Mai Thị Ngọc 1977 024974858
74/52 Bùi Quang Là, Phường 

12, quận Gò Vấp, Tp HCM
B3-14-E 83/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 6/9/2017

51 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1982 024845246
45/36 Lê Đình Cẩn, Kp7, P. Tân 

Tạo, Q. Bình Tân, Tp HCM
C8-12A-F 84/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 6/9/2017
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52 Cao Tường Anh Khoa 1992 024674040
Số 32 Lô A, Cư xá Phú Lâm D, 

phường 10, quận 6, Tp HCM
L4-6-D 85/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 6/9/2017

53 Trịnh Văn Điệp 1987 025598513
F1/54A ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, 

huyện Bình Chánh, Tp HCM
C8-9-F 86/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 6/9/2017

54 Phạm Thị Lương 1991 142515077
459C, Tổ 1, Khu Phố 2, phường 

Tân Phong, Quận 7, Tp HCM.
N5-9-E 88/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 6/9/2017

55 Bùi Quốc Đạt 1988 197228325
Mai Xá - Gio Mai, Gio Linh, 

Quảng Trị
A4-9-E 87/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 6/9/2017

56 Phạm Thị Lương 1991 142515077
459C, Tổ 1, Khu Phố 2, phường 

Tân Phong, Quận 7, Tp HCM.
N5-9-E 88/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 6/9/2017

57 Đặng Văn Mai 1983 025122358

B.201, c/c Da Sà, KP.9, phường 

Bình Trị Đông B, quận Bình 

Tân, Tp HCM.
B3-4-E 89/2017/HĐ-QPTNƠ-HHL.HQC 6/9/2017
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